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Xuân Lộc, ngày 30 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng

phí chợ trên địa bàn huyện Xuân Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;


Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;


Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí;


Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển chợ;


Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định pháp luật về phí, lệ phí;


Căn cứ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;


Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng nai;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 193/TTr-TCKH ngày 17/7/2015 và công văn thẩm định của Phòng Tư pháp tại Văn bản số 149/PTP ngày 16/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Xuân Lộc”.

Điều 2. Quyết định này thay thế và hủy bỏ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND huyện Xuân Lộc và có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Gia Ray có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hà
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn huyện Xuân Lộc 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND
 ngày 30/7/2015 của UBND huyện Xuân Lộc)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quản lý và sử dụng phí chợ áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức thu phí chợ và UBND các xã, thị trấn.

2. Mức thu phí chợ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điểm kinh doanh, mặt bằng, diện tích bán hàng, dịch vụ tại chợ; các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào chợ trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Điều 2. Phân loại chợ


Các chợ trên địa bàn huyện (ngoài các hợp tác xã chợ, chợ do tư nhân đầu tư), được phân loại như sau:
	Số TT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Phân loại chợ

	1
	Chợ Xuân Đà
	Xã Xuân Tâm
	II

	2
	Chợ Xuân Hưng
	Xã Xuân Hưng
	II

	3
	Chợ Gia Ray
	Xã Xuân Trường
	III

	4
	Chợ Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray
	II

	5
	Chợ Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa
	III

	6
	Chợ Xuân Bắc
	Xã Xuân Bắc
	III

	7
	Chợ Tam Hiệp
	Xã Xuân Hiệp
	III

	8
	Chợ Ấp 3
	Xã Xuân Hưng
	III

	9
	Chợ Bình Xuân
	Xã Xuân Phú
	III


Điều 3. Mức thu phí chợ

1. Mức thu phí chợ bao gồm: Mức thu đầu tư và mức thu hoa chi.

- Mức thu đầu tư chợ áp dụng đối với hộ kinh doanh cố định tại các chợ kiên cố hoặc bán kiên cố, cụ thể như sau (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
	STT
	Nội dung thu đầu tư chợ
	Mức thu (đồng/m2/tháng)

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1
	Chợ hạng 01
	
	
	

	a
	Đối với điểm kinh doanh là ki - ốt được xây dựng kiên cố
	30.000
	27.000
	

	b
	Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác
	21.000
	18.500
	

	2
	Chợ hạng 02
	
	
	

	a
	Đối với điểm kinh doanh là ki - ốt được xây dựng kiên cố
	25.000
	22.500
	

	b
	Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác
	17.500
	16.000
	

	3
	Chợ hạng 03
	
	
	

	a
	Đối với điểm kinh doanh là ki - ốt được xây dựng kiên cố
	20.000
	18.000
	

	b
	Đối với điểm kinh doanh được xây dựng bằng gạch men, thùng sắt, thùng inox, vật liệu khác
	14.000
	12.500
	10.500


- Riêng đối với các chợ do thương nhân đầu tư, quản lý và kinh doanh khai thác chợ:

+ Trường hợp đầu tư mới: Thương nhân đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh khai thác có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình đầu tư chợ kèm theo phương án kinh doanh  khai thác chợ “Tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai” trước khi đưa chợ đi vào hoạt động ít nhất 01 (một tháng) để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

+ Trường hợp điều chỉnh mức thu đầu tư chợ: Thương nhân quản lý kinh doanh khai thác chợ có trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh khai thác chợ kèm theo tờ trình (nêu rõ nguyên nhân của việc thay đổi, thời gian dự kiến bắt đầu thay đổi; mức thu, phương thức, hình thức, thời gian bắt đầu điều chỉnh thu đầu tư chợ, khả năng thu hồi vốn,…) để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định và chỉ được triển khai thu đầu tư chợ theo mức thu mới sau khi được phê duyệt.

+ Mức thu đầu tư chợ trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hoặc điều chỉnh cần có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp. 
- Mức thu hoa chi chợ được áp dụng chung cho tất cả các hình thức đầu tư xây dựng, cụ thể như sau (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
* Mức thu hoa chi đối với hộ kinh doanh cố định:

	STT
	Hạng chợ
	Mức thu (đồng/m2/tháng)

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1
	Chợ hạng 01
	50.000
	42.000
	30.000

	2
	Chợ hạng 02
	40.000
	36.000
	25.000

	3
	Chợ hạng 03
	30.000
	24.000
	18.000

	4
	Chợ đêm
	50.000
	36.000
	 


* Mức thu hoa chi đối với hộ kinh doanh không cố định:
	STT
	Hạng chợ
	Mức thu (đồng/hộ/ngày)

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	1
	Chợ hạng 01
	4.000
	3.500
	 

	2
	Chợ hạng 02
	3.500
	3.000
	 

	3
	Chợ hạng 03
	2.500
	2.000
	1.500


 
2. Thu tiền đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vận tải cơ giới vận chuyển hàng hóa ra, vào chợ, cụ thể như sau (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng):
	Số TT
	Nội dung thu
	Mức thu (đồng/lượt xe)

	
	
	Chợ hạng 01
	Chợ hạng 02
	Chợ hạng 03

	
	
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực I
	Khu vực II
	

	1
	Xe có tải trọng dưới 01 tấn (loại trừ xe ba bánh)
	10.000
	8.000
	7.000
	6.000
	5.000

	2
	Xe có tải trọng từ 01 tấn đến dưới 02 tấn
	15.000
	14.000
	12.000
	10.000
	8.000

	3
	Xe có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 05 tấn
	25.000
	22.000
	20.000
	15.000
	12.000

	4
	Xe có tải trọng từ 05 tấn trở lên
	35.000
	30.000
	25.000
	22.000
	21.000


3. Các khoản thu khác tại chợ, như: Thu tiền sử dụng nhà vệ sinh công cộng, phí trông giữ xe, thu tiền trông giữ hàng hóa ban đêm, thu các dịch vụ quảng cáo, thu hộ sử dụng điện…, thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy định khác của Nhà nước.
Điều 4. Mức trích phí chợ để lại cho hoạt động chợ:

1. Đối với các chợ xã hội hóa, do Nhân dân đầu tư xây dựng, mức trích để lại cho hoạt động chợ như sau:

	SốTT
	Tên chợ
	Địa chỉ
	Phân loại chợ
	Tỷ lệ % để lại

trên tổng thu phí

	1
	Chợ Xuân Đà
	Xã Xuân Tâm
	II
	80%

	2
	Chợ Xuân Hưng
	Xã Xuân Hưng
	II
	80%

	3
	Chợ Gia Ray
	Xã Xuân Trường
	III
	80%

	4
	Chợ Xuân Lộc
	Thị trấn Gia Ray
	II
	85%

	5
	Chợ Xuân Hòa
	Xã Xuân Hòa
	III
	80%

	6
	Chợ Xuân Bắc
	Xã Xuân Bắc
	III
	100%

	7
	Chợ Tam Hiệp
	Xã Xuân Hiệp
	III
	100%

	8
	Chợ Ấp 3
	Xã Xuân Hưng
	III
	100%

	9
	Chợ Bình Xuân
	Xã Xuân Phú
	III
	100%


* Nội dung chi cho hoạt động chợ:

- Chi sửa chữa nhà lồng chợ, đường giao thông trong chợ, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, trang bị phòng cháy, chữa cháy;

- Chi cho người lao động: Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công, theo chế độ cho lao động trực tiếp thu phí chợ và Ban Quản lý chợ;

- Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, điện, nước, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, hội nghị;

- Chi cho các hoạt động tổ chức thu (kể cả hoạt động thu theo hợp đồng ủy nhiệm thu);

- Chi cho công tác quản lý an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ trên địa bàn chợ;

- Các khoản chi khác.


2. Đối với chợ do thương nhân đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác (bao gồm cả hợp tác xã chợ): Không áp dụng mức trích, mà thực hiện đóng thuế theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quản lý sử dụng nguồn kinh phí để đơn vị chi cho hoạt động chợ

1. Tổ chức thu phí chợ có trách nhiệm đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán thu phí chợ và thu khác theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí; và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành.

2. Lập dự toán:  

- Ðối với đơn vị tổ chức thu phí chợ là Ban Quản lý chợ: Hàng năm đơn vị thu phí có trách nhiệm lập dự toán thu, chi về phí chợ; dự toán lập chi tiết theo từng nội dung thu (gồm: Mức thu đầu tư và mức thu hoa chi chợ, kèm bộ thu), các khoản chi theo quy định, kèm theo thuyết minh, giải trình cơ sở tính toán thu, chi), gửi UBND xã, thị trấn thẩm định để tổng hợp vào dự toán của xã, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp UBND xã tổ chức thu phí chợ, thì đơn vị phải lập dự toán thu, chi phí chợ, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định làm cơ sở thực hiện.

3. Chấp hành dự toán chi:

- Khi có nhu cầu chi, Ban Quản lý chợ làm đề xuất kinh phí kèm các chứng từ liên quan, gửi kế toán ngân sách xã tham mưu Chủ tịch UBND xã phê duyệt kinh phí theo quy định.

- Số tiền phí được để lại chi trong năm, nếu không chi hết, được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. UBND các xã, thị trấn không được chuyển sang chi hoạt động khác (đảm bảo có tích lũy để sửa chữa và xây dựng chợ).

4. Đơn vị kinh doanh, quản lý chợ hoặc thương nhân đầu tư, quản lý và kinh doanh khai thác chợ phải áp dụng mức thu phí chợ được quy định tại Điều 3 Quy định này; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định quản lý thuế hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện


1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tham mưu UBND huyện quyết định kiện toàn lại các Ban Quản lý, Tổ quản lý chợ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước (không bao gồm các đơn vị kinh doanh, khai thác và quản lý chợ).


2. Phòng Tài chính và Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí chợ tại các chợ trên địa bàn huyện theo đúng quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.


3. Chi cục Thuế huyện có trách nhiệm cung cấp biên lai và quyết toán nguồn thu phí chợ đối với các Ban Quản lý chợ, Tổ quản lý chợ; quyết toán thuế từ nguồn thu phí chợ và các khoản thu khác tại chợ đối với các đơn vị kinh doanh, khai thác, quản lý chợ theo đúng quy định.


4. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị huyện triển khai thu phí chợ theo đúng quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; trình UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) kiện toàn lại Ban Quản lý chợ; thực hiện việc giám sát thu phí chợ đối với các đơn vị kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn xã.


5. Các đơn vị được giao kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (gồm: Chợ Xuân Thọ, chợ Suối Cát, chợ Bảo Hòa, chợ Bình Hòa, chợ Lang Minh, chợ Tân Hữu, chợ Xuân Định) triển khai thu phí chợ theo đúng quy định tại Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai và thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế từ nguồn thu phí theo đúng quy định./.
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